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Tóm tắt – Mạng lưới xã hội càng đa dạng
càng ảnh hưởng tích cực đến các liên kết
trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Yếu tố về
văn hóa, tôn giáo và dân tộc có ảnh hưởng
đến việc hình thành các liên kết trong sản
xuất. Kết quả nghiên cứu tình huống tại làng
nghề truyền thống Tây Nam Bộ cho thấy, làng
nghề của người dân tộc Khmer được hình
thành dựa trên yếu tố về văn hóa và sự đồng
tộc. Điều này khẳng định tính cộng đồng của
người dân tộc Khmer trong liên kết sản xuất.
Đồng thời, kết quả nghiên cứu tình huống tại
các hợp tác xã cũng chỉ ra rằng, yếu tố về
tôn giáo và dân tộc ảnh hưởng không nhỏ
đến việc phát triển mạng lưới xã hội và hình
thành các liên kết trong sản xuất. Ngoài ra,
việc phát triển làng nghề, hợp tác xã theo xu
hướng hiện nay góp phần thúc đẩy việc hình
thành các mối quan hệ thương mại hiện đại
trong nền kinh tế.

Từ khóa: hợp tác xã nông nghiệp, làng
nghề truyền thống, liên kết sản xuất, mạng
lưới xã hội, văn hóa và kinh tế.
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Abstract – The more diversified social
networks are the more positive impacts on the
links in household economic development.
The factors of culture, religion, and ethnicity
have a strong influence on the formation
of links in production. The case study re-
sults in traditional craft villages in Southern
Vietnam show that the craft villages of the
Khmer are formed based on cultural factors
and ethnicity. This affirms the community
of Khmer people in economic linkages. In
addition, the case study results in the coop-
eratives also show that religious and ethnic
factors significantly affect to the development
of social networks and the formation of links
in production. Furthermore, the development
of craft villages and cooperatives following
the current trend contributes to promoting
the formation of modern commercial rela-
tionships in the economy.

Keywords: agricultural cooperatives, cul-
ture and economics, economic linkages,
social network, traditional craft villages.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thực tiễn đã chứng minh, cùng với các
thành phần kinh tế khác, kinh tế tập thể, hợp
tác xã (HTX), làng nghề đóng vai trò quan
trọng cho phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh
tế tư nhân, góp phần xóa đói, giảm nghèo
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và ổn định an sinh xã hội. HTX, tổ hợp tác
là nơi tập hợp những người lao động, người
sản xuất nhỏ lại với nhau thành một tổ chức
kinh tế chung để cùng sản xuất, kinh doanh
và cạnh tranh trên thị trường.

Tính đến cuối năm 2019, cả nước đã có
trên 110.000 Tổ hợp tác, 24.618 HTX, thu
hút hơn 6 triệu thành viên tham gia, tạo việc
làm thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu người
[1]. Bên cạnh những mặt tích cực, HTX cũng
còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, tốc
độ phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm
năng, một số HTX, làng nghề hoạt động chưa
hiệu quả. Thực tế cũng cho thấy, một số HTX
nông nghiệp sau khi được thành lập và đi
vào hoạt động không phát huy được vai trò
làm cầu nối giữa các thành viên, nông dân
với doanh nghiệp trong gắn kết tiêu thụ sản
phẩm hàng hóa để gia tăng giá trị sau sản
xuất. Nhiều HTX nông nghiệp thiếu liên kết
bền vững về sản phẩm đầu ra và gặp khó
khăn về vốn trong hoạt động. Không những
thế, việc duy trì liên kết sản xuất giữa các
doanh nghiệp và HTX nông nghiệp còn hạn
chế do tác động thị trường, giá cả. Bên cạnh
đó, các làng nghề truyền thống cũng gặp khó
khăn tương tự, khâu liên kết trong sản xuất
không bền vững, thiếu sự liên kết giữa nhà
sản xuất và doanh nghiệp, một số làng nghề
có nguy cơ bị mai một. Trước hiện trạng này,
việc nghiên cứu thực trạng liên kết và mạng
lưới xã hội trong các HTX nông nghiệp, làng
nghề là cần thiết nhằm đề xuất các giải pháp
tăng cường hiệu quả liên kết trong tổ chức
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Văn hóa và kinh tế có mối quan hệ tương
hỗ trong việc hình thành các làng nghề thủ
công, Bùi Việt Thành [2] đã làm rõ mối quan
hệ này thông qua nghiên cứu tình huống tại
các làng nghề thủ công ở tỉnh Quảng Trị. Tác
giả chỉ ra mối tương quan mạnh mẽ cần được
chú ý là mối quan hệ tương hỗ của kinh tế
– văn hóa – các chủ thể của làng nghề thủ
công. Văn hóa đóng vai trò quyết định kinh tế

làng nghề thủ công bởi sản xuất phụ thuộc
vào các yếu tố văn hóa được thể hiện như
tính lịch sử, giá trị biểu tượng và các hành
vi thực hành văn hóa khác, đặc biệt, văn hóa
định hình phát triển kinh tế mà không đánh
mất bản sắc của mình.

Công trình của Tạ Thị Tâm [3] cho thấy,
việc hình thành các mạng lưới xã hội tạo sự
liên kết trong nghề nghiệp của họ. Đồng thời,
quan hệ tộc người tác động không nhỏ đến
hoạt động giao thương của các tiểu thương.
Trong các mối quan hệ của tiểu thương, ngoài
việc phải duy trì mối quan hệ hiện có, họ còn
phải tiếp tục xây dựng những liên hệ, liên
kết mới với bạn hàng. Bên cạnh đó, nghiên
cứu của Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải
Bắc [4] chứng minh nguyên lí đồng dạng như
một cơ chế hình thành mạng lưới quan hệ xã
hội của người Việt Nam. Người Việt Nam
có xu hướng kết bạn thân với người tương
đồng về đặc điểm giới tính, bạn học, đồng
hương, người ngang cấp/tương đương vị trí
công việc.

Nghiên cứu của Nguyễn Đức Chiện [5]
phác họa bức tranh toàn cảnh về loại hình
mạng lưới xã hội và các liên kết trong phát
triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn. Mạng
lưới xã hội ở nông thôn có sự phát triển
đa dạng gồm mạng lưới xã hội chính thức
(Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp)
và mạng lưới xã hội phi chính thức (gia đình,
dòng họ, hội tự nguyện, sở thích). Ở mỗi địa
phương khác nhau, ảnh hưởng của các mạng
lưới liên kết xã hội đến sự phát triển kinh
tế của hộ gia đình lại khác nhau. Cùng quan
điểm này, Nathan Eagle et al. [6] cho rằng,
sự đa dạng trong các mối quan hệ của các
cá nhân có tương quan chặt chẽ với sự phát
triển kinh tế của các cộng đồng.

Bùi Anh Tuấn và cộng sự [7], trong công
trình nghiên cứu về tăng cường liên kết để
phát triển các cụm công nghiệp làng nghề
ở Việt Nam, đã chứng minh các cụm công
nghiệp làng nghề ở Việt Nam còn tồn tại
nhiều yếu kém, chưa phát huy được tiềm năng
vốn có bởi vì sự liên kết trong các cụm công
nghiệp làng nghề còn nhiều hạn chế. Nghiên
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cứu chỉ ra rằng, sự tham gia của các doanh
nghiệp lớn trong ngành, của các trường đại
học và viện nghiên cứu vào mạng lưới liên
kết bên trong của các doanh nghiệp theo mô
hình trụ và nan hoa là nhân tố quan trọng
thúc đẩy sự phát triển của các cụm công
nghiệp và làng nghề ở Việt Nam.

Tóm lại, quan hệ tộc người có ảnh hưởng
đến sự hình thành các mối liên kết trong
thương mại và sản xuất. Mạng lưới xã hội
càng đa dạng thì nó càng tương quan chặt
chẽ đến sự phát triển kinh tế của cộng đồng.
Bên cạnh đó, giữa văn hóa và kinh tế có mối
quan hệ hỗ tương trong việc hình thành các
liên kết trong sản xuất.

III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

A. Mạng lưới xã hội của người dân Tây
Nam Bộ

Theo Phạm Văn Quyết và Trần Văn Kham
[8], mạng lưới xã hội là tập hợp các mối
quan hệ xã hội do con người tạo nên và duy
trì trong cuộc sống của họ, bao gồm các mối
quan hệ gia đình, họ hàng, bạn bè đến các
quan hệ trong tổ chức, đoàn thể, hiệp hội.
Việc sử dụng mạng lưới xã hội trong quan
hệ giao tiếp hằng ngày cũng là một chỉ báo
quan trọng trong đánh giá mức độ hòa nhập
cộng đồng của người dân. Điều đó cho thấy,
mức độ tham gia vào các mối quan hệ xã
hội thường nhật, cụ thể của các cá nhân. Các
mối quan hệ này chỉ ra rằng cá nhân đó đã
gia nhập được vào cộng đồng và được cộng
đồng chấp nhận ở một mức độ nào đó. Trong
nghiên cứu này, tác giả chia mạng lưới xã hội
của cá nhân thành ba nhóm: mạng lưới gia
đình, dòng họ và xóm làng; mạng lưới chính
quyền, đoàn thể và doanh nghiệp; mạng lưới
nhóm tự nguyện do người dân tự lập (nhóm
tôn giáo; nhóm văn nghệ; nhóm thể thao, giải
trí, cờ tướng).

Mạng lưới gia đình và dòng họ: Tuy chịu
sự tác động bởi nhiều yếu tố nhưng người dân
vùng Tây Nam Bộ vẫn mang dáng vẻ truyền
thống. Số gia đình gồm ba thế hệ chung sống
với nhau chiếm tỉ lệ đáng kể, bên cạnh đó, có

những gia đình hai thế hệ. Phần lớn anh, chị,
em ruột, họ hàng của các gia đình sống cùng
ấp hoặc cùng xã. Kết quả phỏng vấn sâu một
số người dân cũng cho thấy, mối quan hệ giữa
các người thân trong gia đình (ông bà với con
cháu; bố mẹ với con cái; anh, chị, em trong
gia đình; giữa chú, bác, cô với các cháu) đều
rất bền chặt với nhau. Họ thường xuyên đến
nhà chơi và thăm hỏi qua lại với nhau và có
những hỗ trợ khi cần thiết. Điều này cho thấy,
mạng lưới gia đình của người dân Tây Nam
Bộ được bao phủ trong mối quan hệ cá nhân,
có sự liên kết giữa các thành viên trong gia
đình và dòng họ về mặt tình cảm, tinh thần
trong cuộc sống thường ngày là khá chặt chẽ,
tương tự như công trình nghiên cứu của Tạ
Thị Tâm [3], Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị
Hải Bắc [4].

Mạng lưới chính quyền, đoàn thể và doanh
nghiệp: Đây là mạng lưới xã hội chính thức,
hoạt động dựa trên các quy định pháp luật.
Qua cuộc khảo sát cho thấy, người dân
thường xuyên đóng góp ý kiến liên quan đến
các vấn đề kinh tế, xã hội tại địa phương
(Hình 1). Tuy nhiên, việc tham gia vào các tổ
chức chính quyền, đoàn thể còn hạn chế. Đa
số các xã viên trong HTX, làng nghề không
tham gia vào mạng lưới này, nếu có thì chủ
yếu là Ban Quản lí HTX. Cụ thể, Ban Quản
lí HTX Phú Cần và Giám đốc HTX Khiết
Tâm là những cán bộ tại địa phương. Điều
này cho thấy, mạng lưới xã hội liên quan đến
chính quyền và đoàn thể còn yếu kém, mặc
dù các tổ chức này đã được hình thành từ
rất lâu.

Mạng lưới xã hội tự nguyện: Là các nhóm
phi chính thức trong cộng đồng do người dân
tự nguyện lập ra [5]. Tương tự như các địa
phương khác, người dân vùng Tây Nam Bộ
cũng thành lập các nhóm tự nguyện như là
nhu cầu tất yếu của cuộc sống nông thôn.
Dù là mạng lưới phi chính thức nhưng phát
triển rất mạnh và hầu như mỗi người dân đều
tham gia một vài nhóm. Mạng lưới xã hội phi
chính thức rất đa dạng như nhóm cầu lông,
nhóm cà phê sáng, nhóm bóng chuyền, nhóm
cờ tướng, nhóm tôn giáo, nhóm giải trí, nhóm
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Hình 1: Mức độ tham gia các hoạt động tổ/nhóm

Ghi chú: 1 hầu như không có, 5 là rất thường xuyên
(Nguồn: Số liệu khảo sát, 2020)

sưu tầm đồ cổ. Thông qua việc tham gia các
nhóm phi chính thức, đời sống tinh thần của
người dân được cải thiện và các mối quan hệ
xã hội của họ cũng được mở rộng.

Việc tham gia các nhóm chính thức và phi
chính thức cho thấy, mạng lưới xã hội của
người dân Tây Nam Bộ rất đa dạng. Ngoài
mối quan hệ dòng tộc, họ còn có mối quan
hệ xóm làng, chính quyền, đoàn thể. Do đó,
mạng lưới xã hội của người dân được mở
rộng, đây là yếu tố tất yếu ảnh hưởng đến
liên kết mạng lưới trong phát triển kinh tế
hộ gia đình [3], [5], [6].

B. Thực trạng liên kết trong các hợp tác xã
nông nghiệp và làng nghề

Việc nghiên cứu thực hiện phỏng vấn sâu
các hộ dân tham gia HTX và làng nghề cho
thấy, yếu tố văn hóa, dân tộc và tôn giáo có
mối quan hệ đến việc hình thành các liên kết
trong sản xuất. Kết quả này có sự tương đồng
với nghiên cứu của Bùi Việt Thành [2], Tạ
Thị Tâm [3], Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị
Hải Bắc [4], Nguyễn Đức Chiện [5], Nathan
Eagle et al. [6].

1) Làng nghề đan đát và đóng giường tre
ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: Trà Cú cách
trung tâm tỉnh 34 km về hướng Tây Nam,

là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer
sinh sống; diện tích tự nhiên là 31.752,8
ha; dân số 156.341 người, trong đó, dân tộc
Khmer chiếm 62,88% [9]. Người dân nơi đây
sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông
nghiệp lúa nước, nuôi trồng thủy sản và một
số người dân sống bằng ngành tiểu thủ công
nghiệp.

Hiện nay, huyện Trà Cú có ba làng nghề
(làng nghề dệt chiếu xã Hàm Tân, làng nghề
đan đát xã Đại An, làng nghề đóng giường tre
xã Hàm Giang) với khoảng 2.456 lao động
tham gia [9]. Trong phạm vi nghiên cứu này,
tác giả chỉ tập trung nghiên cứu tình huống
làng nghề đan đát và làng nghề đóng giường
tre.

Theo Uỷ ban nhân dân xã Đại An [10],
làng nghề đan đát xã Đại An có 23 tổ hợp
tác và 01 cơ sở. Đây là một trong những làng
nghề có sức phát triển khá mạnh, chủ yếu sản
xuất sản phẩm phục vụ khách du lịch làm quà
lưu niệm và để trưng bày. Nghề đan đát ở xã
Đại An có truyền thống hơn 100 năm và được
truyền từ đời này sang đời khác. Hiện làng
nghề tham gia giải quyết việc làm thường
xuyên cho hơn 500 lao động tại địa phương.

- Về nguồn nguyên liệu (tre, trúc) tại chỗ
chỉ đáp ứng khoảng 35% [10], phần lớn
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nguyên liệu mua ở các tỉnh lân cận như Sóc
Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu và Hậu Giang.

- Các sản phẩm chủ lực của làng nghề như
cần xé, rổ, xà ngôm, thúng, ki, cà ná, giỏ tổ
chim, xà nen, bình hoa, giỏ hoa, giỏ cá, cần
xé hoa và các hàng thủ công mĩ nghệ.

- Về thị trường, bán trong tỉnh như huyện
Càng Long, tỉnh Trà Vinh, và ngoài tỉnh như
Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Long,
tỉnh Bạc Liêu. Riêng mặt hàng thủ công mĩ
nghệ không đủ cung ứng cho thị trường.

- Về liên kết:
+ Liên kết trong khâu đầu vào: Các hộ sản

xuất tại địa phương có sự hỗ trợ nhau trong
mua nguyên liệu đầu vào. Khi nguồn nguyên
liệu không đủ sản xuất, các hộ sản xuất chia
sẻ nguồn nguyên liệu với nhau, tạo được sự
kết nối giữa các nhà sản xuất.

+ Liên kết trong khâu sản xuất: Phần lớn
các hộ tham gia làng nghề đã lành nghề, được
truyền từ thế hệ cha ông. Tuy nhiên, trong
quá trình sản xuất, nếu có những mặt hàng
đòi hỏi cao về mẫu mã, sự tinh tế thì hộ Diệp
Thùy Trang (chủ cơ sở thu gom) sẽ hỗ trợ
các hộ gia đình tập huấn về kĩ thuật đan đát.
Ngoài ra, cơ sở thu gom còn tham gia dạy
nghề cho các hộ đan đát tại tỉnh Sóc Trăng.

+ Liên kết thu gom sản phẩm: Tại địa
phương hình thành nhiều HTX trong sản
xuất, điển hình là hộ Diệp Thùy Trang. Hộ
liên kết được 80 người dân trong địa phương
cùng tham gia sản xuất sản phẩm cho cơ sở
dựa trên mối quan hệ xóm làng, họ hàng và
đồng tộc. Những người tham gia trong tổ hợp
tác của Diệp Thùy Trang là người dân tộc
Khmer sinh sống trong cùng một ấp, xóm.
Phần lớn họ là những lao động cao tuổi, tận
dụng thời gian nhàn rỗi để làm thuê và đa số
là những lao động lành nghề.

+ Liên kết tiêu thụ sản phẩm: Các sản
phẩm tiểu thủ công nghiệp của các hộ trong
làng nghề hầu như được hộ Diệp Thùy Trang
thu mua. Sau đó, cơ sở thu gom tiến hành sơn
một lớp sơn mỏng nhằm giúp sản phẩm được
bảo quản lâu hơn. Tất cả các sản phẩm thu
gom được, cơ sở mang bán cho doanh nghiệp
tại tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, các sản phẩm sẽ

được phân phối cho các điểm du lịch và bán
đi các tỉnh thành khác.

+ Quảng bá sản phẩm: Làng nghề còn khá
thụ động trong khâu xúc tiến thương mại.
Các hoạt động này chủ yếu nhờ vào sự giúp
đỡ của Sở Công thương Trà Vinh, trưng bày
hàng hóa trong các hội chợ thương mại.

Theo Uỷ ban nhân dân xã Hàm Giang [11],
làng nghề đóng giường tre ở Hàm Giang cũng
có 22 tổ hợp tác và 1 cơ sở sản xuất, với tổng
số lao động tham gia trên 2.500 người.

- Về nguồn nguyên liệu (tre): thu mua chủ
yếu ở tại địa phương (Trà Cú) chiếm khoảng
80% và 20% còn lại mua ở những huyện lân
cận trong tỉnh [11].

- Các sản phẩm chủ yếu: giường tre, thang,
salon, bàn, ghế

- Thị trường tiêu thụ chủ yếu tại địa
phương, riêng cơ sở Trì Cảnh có hợp đồng
tiêu thụ khá nhiều địa phương ngoài tỉnh
(thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí
Minh, và các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Cà
Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Bình Dương) để
trang trí các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê
theo nhu cầu của khách hàng.

- Về liên kết:
+ Liên kết trong khâu đầu vào: Nguồn

nguyên liệu chủ yếu được mua tại địa phương
hoặc các huyện lân cận. Với lợi thế nguồn
nguyên liệu tại chỗ, khâu liên kết đầu vào
trong làng nghề này khá mạnh. Cơ sở sản
xuất (Trì Cảnh) đã xây dựng được vùng
nguyên liệu ổn định thông qua việc tạo mối
quan hệ tốt với các nhà vườn, cơ sở thường
cho nhân công đến tận nhà vườn để chở tre
về sản xuất.

+ Liên kết trong khâu sản xuất: Nhiều hộ
gia đình đã liên kết lại với nhau để sản xuất
sản phẩm của làng nghề theo đơn hàng của
các tỉnh. Điển hình là cơ sở sản xuất Trì
Cảnh, là cơ sở sản xuất hình thành từ rất
sớm. Số lao động hiện có tại cơ sở khoảng
10 lao động. Đây là các lao động lành nghề
tại địa phương, họ chuyên sản xuất các sản
phẩm theo đơn đặt hàng của khách. Cơ sở Trì
Cảnh thường xuyên có nhiều đơn đặt hàng từ
các đơn vị có nhu cầu số lượng lớn, chẳng
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hạn đóng bàn, ghế cho các quán cà phê trong
và ngoài tỉnh, trang trí tiểu cảnh cho các điểm
du lịch, các ngày lễ, hội tại địa phương. Các
đơn vị này thường xuyên liên hệ trực tiếp
cơ sở để đặt hàng dựa trên mối quan hệ quen
biết trước đó hoặc người khác giới thiệu. Qua
mối liên kết này cho thấy, cơ sở đã xây dựng
được kênh bán hàng thân thiết. Tuy nhiên, nó
chưa phổ biến, chủ yếu dựa trên mối quan
hệ cá nhân. Bên cạnh đó, hộ sản xuất Chanh
Đa tổ chức theo hình thức thu mua sản phẩm
đã làm sẵn của các hộ gia đình khác tại địa
phương (mua sản phẩm từ xóm làng và dòng
họ), sau đó mang đi bán ở các tỉnh khác.

+ Liên kết trong khâu tiêu thụ sản phẩm:
Làng nghề đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ
sản phẩm khá lớn. Các sản phẩm được bán
cho một số thị trường chủ lực trong và ngoài
tỉnh như thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ
Chí Minh, và các tỉnh Bến Tre, Bình Dương,
Đồng Tháp. . .

+ Quảng bá sản phẩm: Cũng tương tự như
làng nghề đan đát, khâu xúc tiến thương mại
còn khá thụ động. Mặc dù cơ sở Trì Cảnh có
quy mô hoạt động lớn nhưng còn thụ động,
chờ khách hàng đến tìm thay vì cơ sở đi tìm
kiếm khách hàng. Hộ sản xuất Chanh Đa
có sử dụng các hình thức quảng cáo thông
qua Zalo, Facebook để phát triển thêm khách
hàng.

Khâu tổ chức sản xuất và tiêu thụ của hai
làng nghề trên cho thấy, yếu tố về văn hóa
và dân tộc có ảnh hưởng mạnh đến việc hình
thành các liên kết trong sản xuất. Cả hai làng
nghề đều là người dân tộc Khmer cùng tham
gia sản xuất, họ tự hình thành nên các liên
kết trong đồng tộc để cùng nhau sản xuất
và phát triển. Việc hình thành liên kết này
cũng thể hiện tính cộng đồng cao của người
dân tộc Khmer. Mặt khác, nét văn hóa đặc
trưng của người dân Tây Nam Bộ cũng được
thể hiện thông qua các sản phẩm mà họ sản
xuất, các sản phẩm này gắn liền với đời sống
hằng ngày của người dân Tây Nam Bộ. Đồng
thời, việc phát triển làng nghề theo xu hướng
hiện nay góp phần thúc đẩy hình thành các
mối quan hệ thương mại hiện đại trong nền

kinh tế.
2) Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Cần, Trà

Vinh: Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
[12], huyện Tiểu Cần có 12 HTX hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, HTX
Nông nghiệp Phú Cần là một trong những
HTX hoạt động có hiệu quả của huyện, HTX
đang hoạt động theo phương châm phù hợp
với cơ chế thị trường và thích ứng với biến
đổi khí hậu.

HTX Nông nghiệp Phú Cần được thành lập
vào tháng 12/2015, hiện HTX có 142 thành
viên (chủ yếu là người dân tộc Khmer), tăng
hơn 130 thành viên so với khi mới thành lập;
số vốn góp là 580 triệu đồng, tăng hơn 440
triệu đồng so với khi mới thành lập; thời gian
hoạt động HTX đã từng bước thể hiện được
vai trò của mình trong việc vận động bà con
nông dân tham gia thực hiện mô hình sản
xuất tập trung, đúng lịch thời vụ, mua chung,
bán chung từ đó đã mang lại lợi ích và hiệu
quả thiết thực cho người sản xuất. Đồng thời,
thông qua hoạt động này, tinh thần đoàn kết
trong nội bộ nông dân cũng được nâng lên.

Thông qua cuộc trao đổi với các tổ trưởng
trong HTX, được biết, các thành viên trong
HTX có sự liên kết chặt chẽ với nhau từ khâu
sản xuất đến khâu tiêu thụ. Trong quá trình
sản xuất, các xã viên thường xuyên chia sẻ
kinh nghiệm cho nhau về cách chăm sóc, bón
phân, phun thuốc để làm sao cho cây lúa
sinh trưởng tốt. Sự liên kết này không chỉ
thể hiện ở khâu sản xuất mà còn thể hiện
rất cụ thể trong khâu đầu vào (giống, phân,
thuốc), phần này sẽ được chứng minh cụ thể
ở nội dung tiếp theo.

3) Hợp tác xã Khiết Tâm, thành phố Cần
Thơ: Hợp tác xã Khiết Tâm (huyện Vĩnh
Thạnh – thành phố Cần Thơ), thành lập năm
2015 với tổng số thành viên là 40 người và
diện tích đất canh tác 340 ha (trong đó 120
ha đất sản xuất lúa giống [13].

Các ngành nghề hoạt động chủ yếu của
HTX gồm: cung cấp lúa giống, dịch vụ máy
nông nghiệp, dịch vụ sấy lúa, liên kết doanh
nghiệp bao tiêu lúa hàng hóa cho các thành
viên, sơ chế đóng gói sản phẩm lúa giống.
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Trước thực trạng liên kết giữa nông dân và
doanh nghiệp ở trong vùng vẫn còn nhiều bất
cập, các thành viên trong HTX đã hợp tác với
mục đích hình thành vùng sản xuất lớn, trong
khu vực có hệ thống đê bao vững chắc, cùng
sản xuất một loại giống, tạo nguồn nguyên
liệu lớn, để dễ dàng trong khâu tiêu thụ có
gắn kết hợp đồng với các doanh nghiệp, khai
thác tối đa tiềm năng có sẵn của địa phương.
Các thành viên trong HTX gương mẫu đi đầu
trong việc thực hiện sản xuất lúa theo quy
trình sản xuất một phải năm giảm. Quy trình
này giúp các hộ nông dân ngoài HTX thay
đổi tập quán sản xuất của mình, tiến tới tham
gia vào sản xuất nông nghiệp theo hướng bền
vững, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản
xuất. Việc liên kết sản xuất giúp các thành
viên thực hiện tiềm lực sẵn có, giảm chi phí
trong đầu tư sản xuất và giảm thất thoát khi
thu hoạch. Dần sau đó, việc liên kết này thúc
đẩy xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện
đại, phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ,
đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hóa, điện khí
hóa vào sản xuất, phát triển toàn diện theo
hướng bền vững và góp phần nâng cao năng
lực cạnh tranh của sản phẩm.

HTX đang thực hiện liên kết thêm các
công ti lương thực để đảm bảo đầu ra và
công ti giống để tạo thành vùng sản xuất lúa
chất lượng cao và vùng sản xuất lúa giống để
tự cung ứng cho các thành viên. Sản xuất lúa
giống chất lượng cao, sản xuất lúa giống cho
các công ti có nhu cầu, chế biến gia công lúa
giống thành phẩm.

C. Phân tích mối quan hệ giữa mạng lưới xã
hội và quan hệ thương mại: trường hợp hợp
tác mua đầu vào và tiêu thụ sản phẩm thông
qua mạng lưới xã hội chính thức

1) Phân tích trường hợp hợp tác mua đầu
vào và tiêu thụ sản phẩm thông qua mạng
lưới xã hội chính thức tại Hợp Tác xã Nông
nghiệp Phú Cần: HTX đóng vai trò quan
trọng trong việc phát triển kinh tế hộ gia
đình, đáp ứng nhu cầu đời sống của thành
viên theo các nguyên tắc đã khẳng định. HTX

cũng chính là nơi quy tụ sức mạnh tập thể
của người dân, những người có cùng lĩnh vực
sản xuất, cùng chung mục tiêu. Tại đây, các
xã viên có cơ hội hợp tác và chia sẻ những
kinh nghiệm của họ trong quá trình sản xuất,
phát huy được sức mạnh của tập thể.

Khi tham gia HTX, các xã viên sẽ được
hưởng nhiều lợi ích trong quá trình sản xuất
từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Nghiên
cứu trường hợp sản xuất lúa tại HTX Nông
nghiệp Phú Cần – huyện Tiểu Cần cho thấy,
việc liên kết ở khâu đầu vào, khâu sản xuất
và khâu đầu ra giúp cho các xã viên nâng
cao được hiệu quả sản xuất, thu nhập được
cải thiện, đảm bảo được khâu tiêu thụ, không
còn bị ép giá khi sản xuất riêng lẻ. Các hoạt
động liên kết tại HTX cụ thể như sau:

- Liên kết đầu vào (giống, phân, thuốc):
HTX Phú Cần liên kết với Công ty Cổ phần
Tập đoàn Lộc Trời – An Giang trong việc
cung cấp lúa giống và vật tư nông nghiệp
trong sản xuất. Mỗi vụ, công ti sẽ cung cấp
lúa giống và các loại phân, thuốc theo nhu
cầu của HTX. Đối với loại giống sản xuất,
HTX thường sản xuất theo nhu cầu của bên
công ti bởi vì Công ty Cổ phần Tập đoàn
Lộc Trời có liên kết với các công ti thu mua
lúa. Vật tư nông nghiệp sẽ được giao cho
Ban Quản lí HTX. Tại đây, các Tổ trưởng
trong HTX sẽ đại diện nhận phân, thuốc về
phân phối lại cho các xã viên. Tuy nhiên, các
xã viên có thể mua phân, thuốc ở các đại lí
cấp 1, cấp 2 tại địa phương nếu họ có nhu
cầu mua các loại phân, thuốc mà Công ty Cổ
phần Tập đoàn Lộc Trời không có phân phối.
Điều này cho thấy, HTX Phú Cần hình thành
được kênh liên kết tốt ở khâu đầu vào nhằm
đảm bảo quyền lợi cho các xã viên khi tham
gia HTX.

- Liên kết trong quá trình sản xuất: (1)
khâu làm đất: các loại máy xới, máy trục
phục vụ khâu làm đất, các xã viên trong HTX
liên kết với hộ nông dân tại địa phương và
mối liên kết của họ rất bền chặt; (2) khâu
chăm sóc, phun thuốc, bón phân thì có sự
liên kết chặt chẽ giữa các xã viên. Các xã
viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong
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quá trình sản xuất, nếu phát hiện ruộng của
xã viên khác có dịch bệnh tấn công thì họ
sẽ thông báo ngay cho xã viên đó biết để
phun thuốc kịp thời; (3) khâu thu hoạch: các
xã viên trong HTX luôn thuê máy cắt của
hộ kinh doanh tại địa phương (Đại Trường).
Mối quan hệ giữa họ rất chặt chẽ, đến mùa
thu hoạch, các xã viên luôn luôn liên kết với
hộ nông dân này.

- Liên kết trong khâu tiêu thụ: Lúa sau khi
được thu hoạch, các xã viên bán lại cho HTX
(HTX bao tiêu sản phẩm cho các xã viên).
Như đã đề cập ở trên, HTX Phú Cần ngoài
việc liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn
Lộc Trời trong khâu đầu vào, họ còn liên kết
ở khâu đầu ra. Công ty Cổ phần Tập đoàn
Lộc Trời đóng vai trò là người trung gian
để liên kết giữa HTX Nông nghiệp Phú Cần
với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Ngọc
Quang Phát (thành phố Cần Thơ) và Công
ty TNHH Lương thực Tấn Vương (tỉnh An
Giang). HTX thực hiện thu mua lúa từ các
xã viên và sau đó bán lại cho hai công ti này.
Thông qua hình thức liên kết, việc tiêu thụ
sản phẩm của nông dân không còn gặp nhiều
khó khăn, giá bán cao hơn ngoài thị trường
và họ không cần lo lắng về việc bị thương
lái ép. Tóm lại, HTX Nông nghiệp Phú Cần
đã hình thành được mạng lưới liên kết rất
ổn định ở các khâu sản xuất. Việc phát triển
và hình thành các liên kết giúp cho nông dân
trong HTX có nhiều thuận lợi trong sản xuất,
giúp họ gia tăng được thu nhập, không còn
lo lắng về tình trạng bị ép giá, không tiêu
thụ được sản phẩm. Ngoài ra, sự tham gia
HTX cũng giúp người dân phát triển thêm
các mối quan hệ, xây dựng một mạng lưới
xã hội trong sản xuất.

2) Phân tích trường hợp hợp tác mua đầu
vào và tiêu thụ sản phẩm thông qua mạng
lưới xã hội chính thức tại Hợp Tác xã Khiết
Tâm: HTX Khiết Tâm cũng là HTX chuyên
về sản xuất lúa. Tuy nhiên, mặt hàng sản xuất
chủ yếu của HTX là lúa giống, bên cạnh đó
còn cung ứng thêm một số dịch vụ liên quan
đến lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một trong
các HTX ở vùng Tây Nam Bộ có quy mô

lớn, hoạt động rất hiệu quả và hình thành các
kênh liên kết trong sản xuất rất mạnh. Một
điều đặc biệt là các xã viên trong HTX Khiết
Tâm chủ yếu là người miền Bắc di cư và họ
cùng theo Công giáo. Điểm chung này giúp
cho các xã viên trong HTX có sự gắn kết chặt
chẽ với nhau, tin tưởng nhau và cùng nhau
xây dựng HTX vững mạnh. Sự hình thành
các liên kết trong HTX Khiết Tâm khái quát
như sau:

- Khâu đầu vào:
(1) Giống: HTX tự sản xuất và cung ứng

cho các xã viên. HTX chủ yếu sản xuất lúa
giống với diện tích 120 ha nhằm cung ứng
giống chất lượng cho địa phương, Viện Lúa
Đồng bằng sông Cửu Long và Công ty Cổ
phần Giống cây trồng miền Nam;

(2) Phân, thuốc: khác với HTX Nông
nghiệp Phú Cần, mỗi xã viên trong HTX
Khiết Tâm tự hình thành mối liên kết với các
đại lí cấp 1, cấp 2 tại địa phương để mua vật
tư nông nghiệp. Ý kiến của Ban Giám đốc
HTX Khiết Tâm tại cuộc phỏng vấn sâu do
nhóm khảo sát thực hiện trong tháng 11/2020
cho biết: ‘việc liên kết với một công ti chuyên
cung cấp vật tư nông nghiệp, tuy trước kia
HTX có liên kết nhưng công ti không đáp
ứng được nhu cầu của xã viên. Một số loại
thuốc công ti không cung cấp, các xã viên
phải đến các đại lí mua nên hiện nay HTX
không còn liên kết nữa, để các xã viên tự
liên kết với các đại lí cấp 1, cấp 2’. Các xã
viên thường mua vật tư nông nghiệp tại các
đại lí địa phương như đại lí Bảo Ngọc, Vân
Lương, Đức Minh.

(3) Về máy móc, thiết bị: HTX có đầy
đủ các loại máy phục vụ trong sản xuất như
máy sạ, máy sấy, máy phun thuốc, máy cày,
máy bơm nước, kho trữ lúa. Riêng máy cắt
lúa, HTX liên kết với doanh nghiệp tại địa
phương.

- Liên kết trong quá trình sản xuất: (1) Các
xã viên trong HTX hình thành mạng lưới xã
hội phi chính thức, nghĩa là những xã viên
trong HTX có mối quan hệ thân thiết với
nhau sẽ hình thành nên nhóm nhỏ. Trong
nhóm này, họ thường xuyên uống cà phê sáng
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cùng nhau và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất về
gieo xạ, phòng bệnh, bón phân, phun thuốc,
cách chăm sóc như thế nào để cây lúa sinh
trưởng tốt. (2) HTX cũng liên kết thuê đất
ngoài xã viên khoảng 160 ha trong sản xuất
lúa giống và lúa hàng hóa.

- Liên kết trong khâu tiêu thụ: Lúa sau
khi được thu hoạch, các xã viên bán lại cho
HTX (HTX bao tiêu sản phẩm cho các xã
viên). Đối với lúa giống, HTX thu mua và
phân phối qua nhiều kênh: (1) phân phối cho
các xã viên trong HTX để tiếp tục sản xuất;
(2) cung cấp giống cho Viện Lúa Đồng bằng
sông Cửu Long và Công ty Cổ phần Giống
cây trồng miền Nam; (3) phân phối cho các
đại lí và các hộ dân tại địa phương. Hiện nay,
Công ty OLAM cũng đề nghị liên kết với
HTX trong việc sản xuất lúa giống chất lượng
cao. Đối với lúa hàng hóa, các xã viên liên
kết bán trực tiếp cho Công ty Cổ phần Xuất
Nhập khẩu Ngọc Quang Phát (thành phố Cần
Thơ) hoặc HTX.

3) Phân tích trường hợp hợp tác sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm thông qua mạng lưới
xã hội chính thức của làng nghề đan đát:
Mô hình sản xuất theo kiểu làng nghề truyền
thống tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh mang
đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc
Khmer. Họ thường có đặc điểm cùng nhau
sinh sống tạo thành phum, ấp và gắn liền với
sinh kế của họ là sản xuất nông nghiệp hay
một nghề gia truyền nào đó. Trong đó, làng
nghề đan đát là hình thức tổ chức sản xuất
theo kiểu cha truyền con nối, được truyền từ
thế hệ này sang thế hệ khác.

Trường hợp sản xuất theo kiểu làng nghề
thể hiện rõ nét văn hóa của người dân tộc
Khmer thông qua việc hình thành các mạng
lưới xã hội, sản xuất sản phẩm và liên kết
trong sản xuất (xem thêm mục B). Nghiên
cứu tình huống làng nghề đan đát cho thấy,
làng nghề được hình thành là do tộc người
Khmer liên kết với nhau trong sản xuất và
hình thành nên các tổ hợp tác, từ đó, họ xây
dựng được thương hiệu cho các làng nghề.
Điển hình là các làng nghề do tộc người
Khmer liên kết tạo thành tại vùng đất Tây

Nam Bộ như: làng nghề bánh tét Trà Cuôn,
làng nghề dệt chiếu Hàm Tân, làng nghề cốm
dẹp Ba So, làng nghề tiểu thủ công nghiệp
Đại An. . .

Kết quả phân tích về mạng lưới liên kết
tại làng nghề Trà Cú cho thấy, yếu tố dân
tộc có ảnh hưởng mạnh đến việc hình thành
mạng lưới xã hội và sự liên kết trong sản
xuất, tương tự như Tạ Thị Tâm [3]. Cụ thể,
người dân tộc Khmer có tính cộng đồng cao,
họ thường sinh sống chung với nhau trong
một phum và phát triển một ngành nghề nào
đó gắn với tính đặc thù của địa phương.

IV. KẾT LUẬN
Mạng lưới xã hội của người dân Tây Nam

Bộ rất đa dạng, gồm các mối quan hệ trong
họ hàng, xóm làng, chính quyền, đoàn thể.
Mạng lưới xã hội của người dân càng được
mở rộng thì nó sẽ càng ảnh hưởng tích cực
đến các liên kết trong phát triển kinh tế hộ
gia đình.

Yếu tố về văn hóa và dân tộc có ảnh hưởng
mạnh đến việc hình thành các liên kết trong
sản xuất. Cụ thể, làng nghề truyền thống
được hình thành dựa trên yếu tố về văn hóa
và sự đồng tộc của người Khmer Nam Bộ.
Việc hình thành liên kết này cũng thể hiện
tính cộng đồng cao của người dân tộc Khmer.
Bên cạnh đó, yếu tố về tôn giáo cũng ảnh
hưởng không nhỏ đến việc phát triển mạng
lưới xã hội và hình thành các liên kết trong
sản xuất. HTX Khiết Tâm là minh chứng cụ
thể cho vấn đề này, tất cả các xã viên đều
theo công giáo nên mối quan hệ của các xã
viên trong HTX rất tốt.

Ngoài ra, nét văn hóa đặc trưng của người
dân Tây Nam Bộ cũng được thể hiện thông
qua các sản phẩm mà họ sản xuất, các sản
phẩm này gắn liền với đời sống hằng ngày
của người dân Tây Nam Bộ. Đồng thời, việc
phát triển làng nghề, HTX theo xu hướng
hiện nay góp phần thúc đẩy việc hình thành
các mối quan hệ thương mại hiện đại trong
nền kinh tế.

Từ kết quả đánh giá thực trạng liên kết và
hợp tác sản xuất của các HTX nông nghiệp

53



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 39, THÁNG 9 NĂM 2020 KINH TẾ - XÃ HỘI

và làng nghề truyền thống – nghiên cứu tình
huống tại một số địa phương ở Tây Nam Bộ,
tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng
cường hiệu quả liên kết trong sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm, cụ thể:
• Đối với hợp tác xã nông nghiệp
Thứ nhất, cần mở rộng quy mô sản xuất,

gia tăng thêm số lượng xã viên tham gia
HTX. Để gia tăng số lượng thành viên, HTX
cần giúp người dân ổn định thị trường đầu ra,
hạn chế được tình trạng thương lái ép giá, sản
xuất có kế hoạch, từ đó, việc vận động thành
viên tham gia HTX sẽ dễ dàng hơn.

Thứ hai, phát triển các kênh liên kết gồm
liên kết dọc và liên kết ngang. Việc hình
thành mối liên kết ngang với nông dân trong
sản xuất là điều kiện cần thiết cho sự liên kết
trong chuỗi giá trị lúa, gạo;

Thứ ba, HTX cần tăng cường công tác đầu
tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng các tiến bộ khoa
học kĩ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng, an
toàn, qua đó, có thể mở rộng các thị trường
mục tiêu. Thứ tư, xây dựng thương hiệu cho
sản phẩm của HTX.

• Đối với làng nghề truyền thống
Thứ nhất, chú trọng vào việc liên kết với

các doanh nghiệp, các đại lí ở các địa phương
khác, thúc đẩy các doanh nghiệp hỗ trợ dịch
vụ tham gia vào chuỗi giá trị của làng nghề.

Thứ hai, cần có những chính sách ưu đãi về
vốn và chính sách thuế thông qua các hiệp
hội, trung tâm khuyến công và hợp tác xã.
Thứ ba, chính quyền địa phương cần hình
thành và phát triển các cụm liên kết công
nghiệp. Cần có cơ chế chính sách riêng cho
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
làng nghề liên kết với nhau.

Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền,
hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ khoa học
kĩ thuật trong sản xuất. Thứ năm, quảng bá
sản phẩm thông qua nhiều hình thức như:
giới thiệu trưng bày sản phẩm, tham gia hội
chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.
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